
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:       /TB-STP 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Bình,  ngày      tháng  02  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

 

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông 

tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về 

điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh 

giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; trên cơ sở tổng hợp danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 của UBND các huyện, 

thành phố, Sở Tư pháp xin thông báo danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật và xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình, như sau: 

1. Danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 

(138/143 đơn vị) (Phụ lục I kèm theo). 

2. Danh sách các xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 (05/143 

đơn vị) (Phụ lục II kèm theo). 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo các xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 thực hiện có hiệu quả 

nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và 

những năm tiếp theo; chỉ đạo các xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm, phấn đấu xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Chủ tịch Hội đồng phối hợp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh; 

- BBT Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Lưu VT, PBGDPL. 

GIÁM ĐỐC 

  

 
 

 

 

Phạm Minh Thường 
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Phụ lục I 

DANH SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN 

TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-STP ngày       /02/2021 

của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình) 

 
I. THÀNH PHỐ NINH BÌNH (14/14 xã, phường đạt 100%) 

STT Tên đơn vị STT Tên đơn vị 

1 Phường Thanh Bình 8 Phường Ninh Khánh 

2 Phường Đông Thành 9 Phường Nam Thành 

3 Phường Bích Đào 10 Phường Nam Bình 

4 Phường Phúc Thành 11 Phường Ninh Sơn 

5 Phường Tân Thành 12 Xã Ninh Phúc 

6 Phường Ninh Phong 13 Xã Ninh Tiến 

7 Phường Vân Giang 14 Xã Ninh Nhất 

 

II. THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP (09/09 xã, phường đạt 100%) 

STT Tên đơn vị STT Tên đơn vị 

1 Phường Bắc Sơn 6 Phường Tân Bình 

2 Phường Yên Bình 7 Xã Yên Sơn 

3 Phường Trung Sơn 8 Xã Đông Sơn 

4 Phường Nam Sơn 9 Xã Quang Sơn 

5 Phường Tây Sơn   

 

III. HUYỆN YÊN MÔ (17/17 xã, thị trấn đạt 100%) 

STT Tên đơn vị STT Tên đơn vị 

1 Xã Yên Mạc  10 Xã Yên Từ 

2 Xã Yên Nhân 11 Xã Yên Thái 

3 Xã Yên Hòa 12 Xã Yên Hưng 

4 Xã Khánh Thượng 13 Xã Khánh Dương 

5 Xã Yên Thành 14 Xã Yên Mỹ 

6 Xã Yên Lâm 15 Xã Mai Sơn 

7 Xã Yên Phong 16 Xã Khánh Thịnh 

8 Xã Yên Thắng 17 Thị trấn Yên Thịnh  

9 Xã Yên Đồng   

 

IV. HUYỆN HOA LƯ (11/11 xã, thị trấn đạt 100%) 

STT Tên đơn vị STT Tên đơn vị 

1 Xã Ninh Thắng  7 Xã Ninh Mỹ 

2 Xã Ninh Vân 8 Xã Trường Yên 

3 Xã Ninh Hải 9 Xã Ninh Xuân 

4 Xã Ninh Giang 10 Xã Ninh An 

5 Xã Ninh Hòa 11 Thị trấn Thiên Tôn  

6 Xã Ninh Khang   
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V. HUYỆN GIA VIỄN (21/21 xã, thị trấn đạt 100%) 

 

STT Tên đơn vị STT Tên đơn vị 

1 Xã Gia Thanh 12 Xã Liên Sơn 

2 Xã Gia Xuân 13 Xã Gia Thịnh 

3 Xã Gia Trấn 14 Xã Gia Vượng 

4 Xã Gia Tân 15 Xã Gia Phong 

5 Xã Gia Lập 16 Xã Gia Minh 

6 Xã Gia Vân 17 Xã Gia Sinh 

7 Xã Gia Thắng 18 Xã Gia Lạc 

8 Xã Gia Tiến 19 Xã Gia Hưng 

9 Xã Gia Phương 20 Xã Gia Trung 

10 Xã Gia Phú 21 Thị trấn Me 

11 Xã Gia Hòa   

 

VI. HUYỆN YÊN KHÁNH (19/19 xã, thị trấn đạt 100%) 

 

STT Tên đơn vị STT Tên đơn vị 

1 Xã Khánh Hòa 11 Xã Khánh Mậu 

2 Xã Khánh Phú 12 Xã Khánh Tiên 

3 Xã Khánh An 13 Xã Khánh Thiện 

4 Xã Khánh Cư 14 Xã Khánh Lợi  

5 Xã Khánh Vân 15 Xã Khánh Cường 

6 Xã Khánh Hải 16 Xã Khánh Trung 

7 Xã Khánh Nhạc 17 Xã Khánh Thủy 

8 Xã Khánh Hội 18 Xã Khánh Thành 

9 Xã Khánh Hồng 19 Thị trấn Yên Ninh 

10 Xã Khánh Công   

 

VII. HUYỆN NHO QUAN (26/27xã, thị trấn, đạt 96%) 

 

STT Tên đơn vị STT Tên đơn vị 

1 Xã Đồng Phong 14 Xã Đức Long 

2 Xã Gia Lâm 15 Xã Lạng Phong  

3 Xã Phú Lộc 16 Xã Phú Sơn 

4 Xã Quỳnh Lưu 17 Xã Thanh Lạc 

5 Xã Văn Phong 18 Xã Gia Thủy 

6 Xã Cúc Phương 19 Xã Kỳ Phú 

7 Xã Gia Sơn 20 Xã Lạc Vân 

8 Xã Gia Tường 21 Xã Phú Long 

9 Xã Quảng Lạc 22 Xã Sơn Lai 

10 Xã Sơn Thành 23 Xã Thạch Bình 

11 Xã Thượng Hòa 24 Xã Văn Phú 

12 Xã Văn Phương 25 Xã Yên Quang 

13 Xã Xích Thổ 26 Thị trấn Nho Quan 
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VIII. HUYỆN KIM SƠN (21/25 xã, thị trấn đạt 84%) 

 

STT Tên đơn vị STT Tên đơn vị 

1 Xã Kim Hải 12 Xã Như Hòa 

2 Xã Kim Trung 13 Xã Đồng Hướng 

3 Xã Kim Đông 14 Xã Văn Hải 

4 Xã Cồn Thoi 15 Xã Chất Bình 

5 Xã Lai Thành 16 Xã Hồi Ninh 

6 Xã Xuân Chính  17 Xã Lưu Phương 

7 Xã Ân Hòa 18 Xã Quang Thiện 

8 Xã Kim Định 19 Xã Thượng Kiệm 

9 Xã Kim Chính 20 Thị trấn Phát Diệm 

10 Xã Yên Lộc  21 Thị trấn Bình Minh 

11 Xã Hùng Tiến   
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Phụ lục II 

DANH SÁCH CÁC XÃ CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT  

NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-STP ngày       /02/2021 

của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình) 

 
I. HUYỆN NHO QUAN (01/27 xã, thị trấn) 

STT Tên đơn vị 

1 Xã Sơn Hà 

 

II. HUYỆN KIM SƠN (04/25 xã, thị trấn) 

STT Tên đơn vị STT Tên đơn vị 

1 Xã Định Hóa 3 Xã Kim Tân 

2 Xã Kim Mỹ 4 Xã Tân Thành 
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